
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ

 Số: 1949/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                       Phú Thọ, ngày  1  tháng 10 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Về việc giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong 

và thân nhân của thanh niên xung phong đã từ trần

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính 
phủ quy định về chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong 
kháng chiến;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 
16/4/2012 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Nội 
vụ, Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ trợ cấp đối với thanh niên 
xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến theo Quyết định số 
40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 762/TTr-SNV ngày 
23/9/2024.  

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giải quyết chế độ trợ cấp một lần cho 06 cựu thanh niên xung phong 
và 01 đại diện thân nhân của thanh niên xung phong từ trần đã hoàn thành nhiệm vụ 
trong kháng chiến theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg (có danh sách kèm theo).

Tổng số tiền trợ cấp: 18.600.000 đồng (Mười tám triệu, sáu trăm nghìn đồng).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Chánh Văn 

phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Nội vụ, Lao động - Thương binh và 
Xã hội, Tài chính, Kho bạc Nhà nước Phú Thọ; Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung 
phong tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố: Tam Nông, Phù Ninh, Việt Trì; 
Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 căn cứ 
Quyết định thực hiện./.

. CHỦ TỊCH

Bùi Văn Quang



DANH SÁCH THANH NIÊN XUNG PHONG HƯỞNG CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP MỘT LẦN NĂM 2024
(Kèm theo Quyết định số: 1949/QĐ-UBND ngày  1 tháng 10 năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ)

Đơn vị tính: Đồng

STT Họ và tên Năm 
sinh Nơi thường trú Số định danh cá nhân

Ngày cấp, nơi cấp

Số năm 
được 

hưởng

Mức trợ 
cấp

I. Thành phố Việt Trì

1 Phạm Thị Dung 1953 Phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, 
tỉnh Phú Thọ

025153003431
Cấp ngày 24/7/2023 do Cục Cảnh sát 

Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp

Không xác 
định 2.500.000

2 Nguyễn Thị Ty 1952 Xã Chu Hóa, thành phố Việt Trì, tỉnh 
Phú Thọ

025152002112
Cấp ngày 15/02/2022 do Cục Cảnh sát 

Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp

Không xác 
định 2.500.000

II. Huyện Phù Ninh

3 Lưu Thị Bình 1956 Xã Phú Nham, huyện Phù Ninh, tỉnh 
Phú Thọ

025156004973
Cấp ngày 09/5/2021 do Cục Cảnh sát 

Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp

Không xác 
định 2.500.000

4 Nguyễn Đăng Tính 1954 Xã Phú Nham, huyện Phù Ninh, tỉnh 
Phú Thọ

025054001470
Cấp ngày 11/4/2021 do Cục Cảnh sát 

Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp

Không xác 
định 2.500.000

III. Huyện Tam Nông

5 Nguyễn Thị Lượng 1953 Xã Quang Húc, huyện Tam Nông, 
tỉnh Phú Thọ

025153000844
Cấp ngày 06/4/2021 do Cục Cảnh sát 

Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp

Không xác 
định 2.500.000



6 Lưu Văn Minh 1957 Xã Dân Quyền, huyện Tam Nông, 
tỉnh Phú Thọ

025057004730
Cấp ngày 28/6/2021 do Cục Cảnh sát 

Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp

Không xác 
định 2.500.000



DANH SÁCH THÂN NHÂN CỦA THANH NIÊN XUNG PHONG ĐÃ TỪ TRẦN
HƯỞNG CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP MỘT LẦN NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày        tháng  10 năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ)

Đơn vị tính: Đồng

STT Họ và tên 
TNXP

Họ và tên thân 
nhân TNXP

Năm 
sinh Nơi thường trú

Số định danh cá nhân
Ngày cấp, nơi cấp

Quan hệ 
với 

TNXP

Mức trợ 
cấp 

1 Đỗ Thị Thảo Đặng Quốc Bảo 1979 Xã Thanh Uyên, huyện Tam Nông, 
tỉnh Phú Thọ

025079002554
Cấp ngày 25/4/2021 do 
Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 
hội cấp

Con trai 3.600.000


